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Tiếng Việt

Lon

※ Hãy rửa sạch trước khi vứt.

Rác cỡ lớn (có tính phí)
(Rác không bỏ vừa túi 45L)

Đồ gia dụng cỡ nhỏ (miễn phí)

※ �Hãy mang tới văn phòng hành chính thành phố. 
Nếu không thể mang tới được thì hãy liên hệ tới 
văn phòng hành chính thành phố. 
Tối đa 5 thứ một ngày

※ Hãy mang tới văn phòng hành chính thành phố.

Chai, Lọ thủy tinh

※ Hãy rửa sạch trước khi vứt.

Đồ gia dụng tái chế
(có tính phí)

※ �Tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy 
quần áo, điều hòa là đồ gia dụng tái chế.

① �Hãy mua phiếu tái chế tại bưu điện. 
Vui lòng kiểm tra nhà sản xuất, kích thước, 
chủng loại rồi thông báo cho bưu điện.

② �Hãy mang tới văn phòng hành chính thành 
phố. 
Nếu không thể mang tới được thì hãy liên 
hệ tới văn phòng hành chính thành phố. 
Giá: 3.000 yên/sản phẩm

※ �Nắp đậy và nhãn dãn là rác 
có ký hiệu nhựa.

※ Hãy rửa sạch trước khi vứt.

Rác có thể được thu gom nếu bạn 
mang tới (có tính phí)

※ �Hãy mang tới văn phòng hành chính thành phố. 
Pin, ắc quy: 500 yên 
Lốp xe (tối đa 4 chiếc một ngày): 1.000 yên/chiếc  
Bình chữa cháy: 1.000 yên 
Gạch block (tối đa 5 viên một ngày): 100 yên/viên 
Đất, cát, v.v. (tối đa 5 túi một ngày): 250 yên/túi 
⇒ Hãy cho vào bao đựng đất cát.

※ Không thể thu gom rác thải từ hoạt động sản xuất,
kinh doanh.

Hộp giấy

※ Hãy cắt và mở ra.
※ Hãy rửa sạch trước khi vứt.

Bình gas mini
Bình xịt

※ Vui lòng không đục lỗ.

RÁC TÁI CHẾ

RÁC THẢI KHÁC

Cách vứt Cách vứt rác tái chếrác tái chế
● Hãy bỏ riêng các loại lon, chai nhựa, hộp giấy vào các túi lưới màu xanh da trời.
● Hãy bỏ riêng các chai, lọ thủy tinh bình gas mini, bình xịt vào các giỏ màu xanh da trời.
● Hãy vứt rác vỏ lon và bao hộp giấy trước 8 giờ sáng vào thứ ngày vứt rác của tuần đầu tiên và tuần thứ ba trong tháng.
● �Hãy vứt chai nhựa, chai, lọ thủy tinh bình gas mini, bình xịt trước 8 giờ sáng vào thứ ngày vứt rác của tuần thứ hai và 

tuần thứ tư trong tháng.
● Hãy hỏi văn phòng hành chính thành phố về thứ ngày và điểm vứt rác tái chế trong tuần.

Cách vứtCách vứt  rác đốt đượcrác đốt được,,  rác không đốt đượcrác không đốt được  vàvà rác có sản phẩm có dấu Pura rác có sản phẩm có dấu Pura
①Hãy chia thành từng túi để vứt rác.
● Hãy cho vào túi có thể tích là 45 lít.
● Màu sắc của túi là trong suốt hoặc màu trắng nhạt.
● Rác không bỏ vừa trong túi là rác cỡ lớn.

②Hãy vứt rác tại nơi quy định.
● 1 lần được vứt tối đa 2 túi rác miễn phí.
● �Hãy hỏi văn phòng hành chính 

thành phố về địa điểm vứt rác.

③Hãy vứt rác vào thứ ngày và giờ theo quy định.
● Hãy vứt rác trước 8 giờ sáng.
● Việc thu gom rác được nghỉ vào kỳ nghỉ cuối năm <Từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 thá ng 1>.
● Hãy hỏi văn phòng hành chính thành phố về thứ ngày vứt rác trong tuần.

Hãy buộc túi lại. Túi rác có màu trắng trong, hoặc trắng đục.

Túi rác có dung tích là 45 lít. Tối đa 2 túi một lần.

Rác không thể thu gom

Rác đốt được
(Một tuần 2 lần)

※ �Hãy làm ráo nước trước khi vứt. 
Rác thải có sản phẩm có dấu Pura bị dính bẩn 
là rác đốt được.

Rác không đốt được
(Một tuần 1 lần)

※ �Hãy gói những đồ dễ vỡ và dao kéo vào giấy rồi 
cho vào túi. 
Hãy viết “きけん” (nguy hiểm) lên túi.

Hãy bỏ pin khô, bật lửa, bóng đèn điện vào một túi trong suốt 
riêng biệt và vứt vào thứ ngày vứt
rác không đốt được trong tuần.

Chai nhựa

Sản phẩm có dấu Pura
(Một tuần 1 lần)

※ �Hãy dùng hết sản phẩm bên trong. 
Rửa sạch bẩn bám. 
Vỏ đựng không thể rửa hết bẩn thì sẽ là rác đốt 
được.

Đồ đựng có sản 
phẩm có dấu 
Pura


